
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

Số:          /KH-SYT      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bình Định, ngày       tháng     năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lớp tập huấn trực tuyến về khám sàng lọc trước tiêm chủng,  

xử trí cấp cứu phản vệ và công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng 

  

 Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy 

định về hoạt động tiêm chủng;  

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.  

Nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến về khám 

sàng lọc trước tiêm chủng, xử trí cấp cứu phản vệ và công tác đảm bảo an toàn 

tiêm chủng, Sở Y tế xây dự Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn trực tuyến với các 

nội dung như sau: 

1. Mục tiêu 

 - Cán bộ y tế tham gia công tác tiêm chủng các tuyến thực hiện đúng quy 

trình khám sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ em, phát hiện sớm được các trường 

hợp bất thường và quyết định cho trẻ có chống chỉ định tiêm chủng, đủ tiêu 

chuẩn tiêm chủng, trẻ tạm hoãn tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng và các trường 

hợp phải chuyển khám sàng lọc tại bệnh viện. 

 - Hạn chế những tai biến do tiêm chủng và xử trí kịp thời phản ứng nặng 

xảy ra sau tiêm chủng (nếu có). 

 - Cán bộ y tế các tuyến thực hiện đúng các quy trình bảo quản, vận 

chuyển vắc xin trong tiêm chủng mở rộng. 

 2. Nội dung tập huấn 

- Triển khai Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em 

theo Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế. 

- Tập huấn lại Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ theo Thông 

tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. 
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- Tập huấn lại Hướng dẫn bảo quản vắc xin theo Quyết định số 1730/QĐ-

BYT ngày 16/5/2014 của Bộ Y tế. 

 3. Thời gian: Tổ chức trong 01 ngày 23/6/2023, khai mạc lúc 7 giờ 30 

 4. Địa điểm và thành phần tham dự 

a) Tại điểm cầu Sở Y tế: 20 người 

- Lãnh đạo Sở Y tế, đại diện Phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Thanh 

tra Sở 

- Báo cáo viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.  

- Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Chuyên trách công tác tiêm 

chủng mở rộng. 

- Mời các cán bộ tham gia công tác khám sàng lọc và tiêm chủng vắc xin 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

b) Tại điểm cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng sơn và các Trung 

tâm Y tế 

- Đại diện Lãnh đạo Bệnh viện/TTYT. 

- Các cán bộ y tế tham gia công tác khám sàng lọc, tiêm chủng vắc xin và 

xử trí phản ứng sau tiêm chủng. 

- Tại điểm cầu Trung tâm Y tế mời thêm: Trưởng Khoa KSBT và chuyên 

trách tiêm chủng mở rộng tuyến huyện và các cán bộ y tế tham gia công tác 

khám sàng lọc, tiêm chủng vắc xin và xử trí phản ứng sau tiêm chủng của Trạm 

Y tế, cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn quản lý. 

c) Giảng viên 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.  

5. Kinh phí tập huấn 

Tổng kinh phí tập huấn: 3.000.000 đồng (bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) 

từ nguồn kinh phí đào tạo, tập huấn năm 2023 được giao cho Văn phòng Sở Y tế 

theo Quyết định số 2963/QĐ-SYT ngày 30/12/2022 của Sở Y tế về việc giao dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

 (Dự toán kinh phí tại Phụ lục 1 kèm theo) 

6. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Nghiệp vụ Y phối hợp Văn phòng Sở tổ chức triển khai thực hiện 

các hoạt động tập huấn theo Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu 

quả. 
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- Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị 

tài liệu tập huấn và cử cán bộ làm giảng viên lớp tập huấn. Bài giảng tập huấn và 

Danh sách giảng viên của lớp tập huấn gửi về Sở Y tế trong ngày 20/6/2023 (Họ 

và tên giảng viên, khoa phòng, số tài khoản, ngân hàng, số CMND/CCCD). 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị đầu mối chuyển tài liệu tập 

huấn cho các đơn vị liên quan; Theo dõi, quản lý lớp tập huấn theo Kế hoạch đã 

được phê duyệt; Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức lớp tập huấn, danh sách học 

viên tham dự (thông tin gồm: họ và tên, chức danh, khoa/phòng, đơn vị) gửi Sở 

Y tế trước ngày 30/6/2023 để theo dõi. 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: bố trí hội trường, cử cán bộ 

tham gia tập huấn đúng thành phần mời; phát hành giấy mời các cơ sở tiêm 

chủng dịch vụ trên địa bàn quản lý (phụ lục 2) để các cơ sở tiêm chủng dịch vụ 

cử cán bộ tham dự tập huấn tại điểm cầu của Trung tâm; chủ động phối hợp với 

Văn phòng Sở để kết nối đường truyền đảm bảo thông suốt trong quá trình tập 

huấn; Báo cáo kết quả tổ chức lớp tập huấn, danh sách học viên tham dự (thông 

tin gồm: họ và tên, chức danh, khoa/phòng, đơn vị) gửi Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật trong ngày 27/6/2023 để tổng hợp báo cáo Sở Y tế 

- Các cơ sở tiêm chủng dịch vụ: Lập danh sách cán bộ y tế tham gia công 

tác khám sàng lọc, tiêm chủng vắc xin và xử trí phản ứng sau tiêm chủng; báo 

cáo Trung tâm Y tế trên địa bàn quản lý số lượng cán bộ tham dự tập huấn trước 

ngày 21/6/2023 để bố trí hội trường. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử giảng 

viên và cán bộ tham dự đúng thành phần, thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Các BVĐK tuyến tỉnh; 

- Trung tâm KSBT 

- TTYT các huyện, TX, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC Sở; 

- Nghijep vụ Dược; 

- Thanh tra Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 
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Phụ lục 1 

DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT 

 

STT Nội dung hoạt động Thành tiền 

1 Nước uống: 20.000đ/buổi x 20 người x 2 buổi 800.000 

2 Chi tiền báo cáo viên: 1.000.000/buổi x 02 buổi 2.000.000 

3 Chi tiền phục vụ lớp học: 100.000đ/ngày x 02 người 200.000 

 TỔNG CỘNG: Ba triệu đồng chẳn. 3.000.000 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 

1 
Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Hòa 

Bình 

355 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

2 Phòng tiêm chủng vắc xin HOÀNG MINH 
252 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

3 Phòng tiêm chủng vắc xin Thiện Tâm 
Quốc lộ 1A, khu phố Trà Quan Bắc, thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

4 
Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy 

Hòa 

05 A Chế Lan Viên, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

5 Cơ sở tiêm chủng vắc xin Global 
157 Nguyễn Huệ, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

6 Phòng khám nội tổng hợp Bác sĩ Thịnh 
28 Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

7 Phòng tiêm Vaccin dịch vụ Chân Như 
550 Quốc lộ 1A, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

8 Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Ý Như 
Nhuận An Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

9 Phòng khám đa khoa Phú Phong 
Số 69 Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

10 Phòng tiêm Vaccin Minh Tâm 2 
Số 23, đường 3/2, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

11 
Khoa sản, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung 

ương Quy Hòa 

Số 01 Hoàng Xuân Hãn, phường Ghếnh Ráng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

12 Phòng khám đa khoa Hương Sơn 
129 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

13 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ AMVGROUP 

Lô số 20, khu A, khu QHDC Đông, đường Nguyễn Trọng 

Trì, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

14 

VNVC Quy Nhơn - Công ty Cổ phần vacxin 

Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Quốc lộ 1D, tổ 1, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

15 Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Chân Như 2 
Số 233 Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

16 Phòng tiêm Vaccin Minh Tâm Số 31 Trần Phú, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định 

17 Phòng khám đa khoa Giang San Số 14 Trần Phú, Bình Định, An Nhơn, Bình Định 

18 Bệnh viện Bình Định 
Số 39A Phạm Ngọc Thạch, phường Trần Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

19 Trung tâm tiêm chủng Minh Tâm 3 
Số 36-38 Nguyễn Chí Thanh, Tam Quan, Hoài Nhơn, 

Bình Định 

20 Phòng tiêm chủng vaccin dịch vụ Phước Hòa Tùng Giản, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 

21 Bệnh viện Quân Y 13 
54 An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

22 Phòng tiêm chủng vắc xin Hoàng Minh 2 
Chợ Gò Bồi, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định 

23 Phòng khám 219 Quang Trung 
Số 219 Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

24 Trung tâm Tiêm chủng vắc xin Minh Thư 
75 Võ Văn Dũng, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

25 Phòng khám Bác sỹ Thanh 116 Quang Trung, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định 

26 Phòng tiêm chủng vắc xin Mỹ Chánh An Lương, Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định 

27 Phòng khám Đa khoa Thành Long 
287, 289/1, 291 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

28 Trung tâm Tiêm chủng Minh Tâm 5 
Thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh 

Bình Định 

29 Trung tâm Tiêm chủng Phạm Ngọc Thạch 
Số 323 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

30 

Trung tâm Tiêm chủng Trường An 2 - Địa 

điểm  kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Y 

tế Trường An 

Số 76 đường Nguyễn Tất Thành, phường Lê Hồng Phong, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

31 Trung tâm Tiêm chủng Minh Tâm 6 
Số 09 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định 

32 

Trung tâm Tiêm chủng Trường An 6 - Địa 

điểm  kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Y 

tế Trường An 

207E Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

33 

Trung tâm Tiêm chủng Trường An 4 - Địa 

điểm  kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Y 

tế Trường An 

Số 500 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

34 

Trung tâm Tiêm chủng Trường An 3 - Địa 

điểm  kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Y 

tế Trường An 

Số 115 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

35 

Trung tâm Tiêm chủng Trường An 5 - Địa 

điểm  kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Y 

tế Trường An 

Lô A45 Khu dân cư Đông Bàn Thành, phường Đập Đá, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

36 

Trung tâm Tiêm chủng Trường An - Địa 

điểm  kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Y 

tế Trường An 

Số 1674 đường Hùng Vương, phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

37 
Trung tâm Tiêm chủng Giang San 11 - Địa 

điểm kinh doanh Công ty TNHH GSHN 

Số 13 đường 3/2, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định 

38 

Địa điểm kinh doanh VNVC Hoài Nhơn - 

Bình Định - Công ty Cổ phần VACXIN Việt 

Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 95 Trần Hưng Đạo, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

39 

Địa điểm kinh doanh VNVC An Nhơn - Bình 

Định -  Công ty Cổ phần VACXIN Việt Nam 

- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 330 Trường Chinh, Khu vực An Ngãi, phường Nhơn 

Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

40 Trung tâm Tiêm chủng Giang San 10 - Địa Thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ 

điểm kinh doanh Công ty TNHH GSHN Bình Định 

   

41 
Trung tâm Tiêm chủng Giang San 8 - Địa 

điểm kinh doanh Công ty TNHH GSHN 

Thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

42 Cơ sở Tiêm chủng Phúc Hậu 
Số 16B Đường 3 tháng 2, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

43 
Trung tâm Tiêm chủng Giang San 6 - Địa 

điểm kinh doanh Công ty TNHH GSHN 

Thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định 

44 
Trung tâm Tiêm chủng Giang San 7 - Địa 

điểm kinh doanh Công ty TNHH GSHN 

Thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

45 

Trung tâm Tiêm chủng Thu Phúc - Địa điểm 

kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư thương 

mại Quy Nhơn 

Số 418 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

46 Trung tâm Tiêm chủng Hoài Ân 
Đường Bùi Thị Xuân, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

47 
Trung tâm Tiêm chủng Giang San 9 - Địa 

điểm kinh doanh Công ty TNHH GSHN 

Số 286 Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

48 
Trung tâm Tiêm chủng Giang San 12 - Địa 

điểm kinh doanh Công ty TNHH GSHN 

Số 39 đường Phạm Hùng, phường Nhơn Thành, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 
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